BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2
MÔN: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Thời gian: 60 (phút)
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:
MSSV:			LỚP:
Câu 1: Theo Hồ Chí Minh, Cần ,Kiệm, Liêm, Chính có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Theo đó, Cần, Kiệm, Liêm có vai trò như thế nào với Chính?
a. Nền tảng		b.Gốc rễ		c. Nền gốc		d.Cơ sở
Câu 2: Mối quan hệ biện chứng giữa "đức" và "tài" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a.Đức là gốc của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
b.Đức là trụ cột của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
c.Đức là nền tảng của tài còn tài  là thể hiện của đức
d.Đức là điểm chính của tài
Câu 3: Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung ……... toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. cốt lõi	b. xuyên suốt		c. quan trọng và xuyên suốt d. cốt lõi xuyên suốt
Câu 4: Chọn đáp án đúng vào chổ trống:Theo quan điểm của Hồ Chí Minh đoàn kết là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính ……..
a. lâu dài	b. quan trọng		c. chiến lược		d. sách lược
Câu 5: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì người cách mạng cần phải có đủ các chuẩn mực đạo đức nào?
a. Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Tinh thần quốc tế trong sáng
d. Trung với nước, hiếu với dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Yêu thương con người. Tinh thần quốc tế trong sáng
Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản nào để rèn luyện đạo đức của mỗi người cách mạng?
a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
b. Xây đi đôi với chống
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 7: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, con người phải có yếu tố nào mới làm được những việc cao cả, vẻ vang?
a. Đạo đức cách mạng
b. Ý chí
c. Bản lĩnh
d. Sức mạnh
Câu 8: Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
b. Tư tưởng về nhà nước của dân, do dân, vì dân
c. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
d. Chủ nghĩa yêu nước
Câu 9: Theo Hồ Chí Minh: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do ai? 
a. Thanh niên
b. Đảng viên
c. Toàn dân
d. Nhà nước
Câu 10: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng....... và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.  
a. Đạo đức
b. Vật chất
c. Tinh thần
d. Tư tưởng
Câu 11: Thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là gì?
a. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
b. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
c. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
d. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
Câu 12: Mỗi sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển có :
a. Một mối liên hệ
b. Có vô vàn các mối liên hệ
c. Chỉ có một số các mối liện hệ
d. Tùy vào sự vật, hiện tượng đó là gì
Câu 13: Điền vào chổ trống để có nội dung đúng với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin: Bản chất của ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo…..?
a. Thế giới khách quan
b. Thế giới sinh vật
c. Khách quan
d. Khách quan thế giới
Câu 14: Đáp án nào bên dưới có nội dung phù hợp nhất với quy luật phủ định của phủ đinh trong triết học  của chủ nghĩa Mác - Lênin?
a. Con hơn cha là nhà có phúc
b. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
c. Chị ngã em nâng
d. Đời cha ăn mặn đời con khát nước
Câu 15: Giai cấp nào là giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?
a. Giai cấp nông dân
b. Giai cấp công nhân
c. Giai cấp tư sản
d. Không có giai cấp nào lãnh đạo
Câu 16: Vật chất có trước, vật chất sinh ra và quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy, con người phải?
a. Tôn trọng quy luật chủ quan
b. Ngừng tư duy, sáng tạo
c. Ngừng học hỏi, nghiên cứu
d. Tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan của mình
Câu 17: Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. hoạt động thực tiễn của con người
b. Hoạt động tư duy của con người
c. Lý luận của con người
d. Không thông qua yếu tố nào
Câu 18: Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa là?
a. Giai cấp công nhân
b. Đảng cộng sản
c. Khối đoàn kết, liên minh công nông, trí thức và các tầng lớp lao động khác do giai cấp công nhân lãnh đạo
d. d. Khối đoàn kết, liên minh công nông, trí thức
Câu 19: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là những nội dung thuộc bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin?
a. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
b. Triết học Mác – Lênin
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 20: Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản
b. Nông dân
c. Địa chủ
d. Công nhân
Câu 21: Nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là?
a. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
b. Tinh thần đoàn kết
c. Lòng yêu nước
d. Thời cơ thuận lợi
Câu 22: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp nào?
a. Công nhân
b. Nông dân
c. Địa chủ
d. Tư sản
Câu 23: Người cộng sản đầu tiên của Việt Nam là?
a. Trần Phú
b. Châu Văn Liêm
c. Nguyễn Văn Cừ
d. Nguyễn Ái Quốc
Câu 24: Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?
a. Đông Dương cộng sản đảng
b. An Nam cộng sản đảng
c. Đông Dương cộng sản liên đoàn
d. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Câu 25: "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...” Đoạn trích trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc tác phẩm nào?
a. Đường cách mạng
b. Đạo đức cách mạng
c. Sửa đổi lối làm việc
d. Di chúc
Câu 26: Điền vào cụm từ còn thiếu trong đoạn trích:" Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy… đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".
a. Đoàn kết
b. Vùng lên
c. Đứng dậy
d. Đứng lên
Câu 27: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
a. Kinh tế phát triển
b. Phân hóa giai cấp sâu sắc
c. Giai cấp trí thức ra đời
d. Tất các đáp án đều sai
Câu 28: Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng minh: 
a. Sự đoàn kết của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
b. Sự thức tỉnh của các tầng lớp nhân dân
c. Sự lớn mạnh của chính quyền Việt Minh
d. Sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo học thuyết Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Câu 29: Sau năm 1954 Đảng ta đã xác định hai nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là: 
a. Quan trọng như nhau
b. Liên kết với nhau
c. Độc lập với nhau
d. Quan hệ chặt chẽ với nhau
Câu 30: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
a. 03/02/1930
b. 02/03/1930
c. 03/02/1931
d. 04/02/1931
Câu 31: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin vào thời gian nào?
a. 12/1920
b. 11/1920
c. 9/1920
d. 7/1920
Câu 32: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại đâu?
a. bán đảo Trung Quốc
b. bán đảo Hải Nam
c. bán đảo Hương Cảng
d. bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc
Câu 33: Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cả nước ta bước vào thời kỳ nào?
a. xây dựng đất nước
b. khôi phục đất nước sau chiến tranh
c. khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh
d. quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Câu 34: Thắng lợi nào có ý nghĩa quan trọng, được coi là đỉnh cao và đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược ở nước ta?
a. Điện Biên Phủ 1954
b. Thắng lợi mùa xuân 1975
c. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945
d. Thắng lợi của chiến dịch Thu - Đông năm 1950
Câu 35: Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?
a. Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp.
b. Giai cấp nông dân với giai cấp Tư sản.
c. Giai cấp công nhân với giai cấp Tư sản
d. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ
Câu 36: Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?
a. Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh.
b. Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh.
c. Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch.
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
Câu 37: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của:
a. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
b. Sự kết hợp phong trào công nhân với phong trào yêu nước
c. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
d. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 38: Phong trào yêu nước của vua Hàm Nghi thuộc khuynh hướng nào dưới đây?
a. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
Câu 39: Giai đoạn từ năm 1939- 1945, nhiệm vụ nào được Đảng đưa lên hàng đầu?
a. Đòi quyền dân chủ
b. Đánh đổ phong kiến
c. Đánh đổ tay sai phản động
d. Giải phóng dân tộc
Câu 40: Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định về con đường cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi triệt để phải đi theo con đường cách mạng nào? 
a. Phong kiến
b. Dân chủ tư sản
c. Tư sản
d. Vô sản
Câu 41: Bối cảnh thế giới ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
a. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
b. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang phát triển mạnh mẽ
c. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 42: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, đã làm xuất hiện thêm giai cấp mới nào trong các giai cấp sau?
a. Giai công nhân
b. Giai cấp nông dân
c. Giai cấp địa chủ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều s
Câu 43: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” ?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
b. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái
d. Tất cả các đáp án của đầu đúng
Câu 44: Nhận định sau nói về ý nghĩa của cuộc kháng chiến nào: "Đối với thế giới, thắng lợi này đã góp phần quan trọng làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ, tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ"?
a. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
b. Cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật
c. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
d. Cuộc kháng chiến chống thực dân Anh
Câu 45: Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác?
a. “Tuyên ngôn độc lập" năm 1945
b. “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946
c. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946
d. “Lời kêu gọi thanh niên Nam bộ" năm 1946.
Câu 46: Phong trào đấu tranh nào sau đây của nước ta được thực hiện theo khuynh hướng phong kiến vào cuối thế kỷ 19?
a. Phong trào Đông Du
b. Phong trào Cần Vương
c. Phong trào Duy Tân
d. Phong trào của Việt Nam quốc dân Đảng
Câu 47: Trong hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhiệm vụ cách mạng nào giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam?
a. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
b. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
c. Cả hai đều giữ vai trò quyết định
d. Tùy vào thời điểm mà cuộc cách mạng nào sẽ giữ vai trò quyết định
Câu 48: Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:
a. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam
b. Sự lãnh đạo của đội ngũ tri thức
c. Sự lãnh đạo của giai cấp nông dân
d. Sự lãnh đạo của quần chúng nhân dân
Câu 49: Năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập?
a. 100 năm
b. 90 năm
c. 80 năm
d. 70 năm
Câu 50: Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm nào?
a. 1986
b. 1991
c. 2000
d. 2010

